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DANH MỤC NGUỒN THÔNG TIN THAM KHẢO CHO PIA/SIA/GIA
	STT
	Tên nguồn dữ liệu
	Mô tả

	1. 
	Chính phủ
(http://chinhphu.vn)
	Website của Chính phủ có đầy đủ các thông tin về số liệu NSNN, hệ thống các văn bản pháp luật, chính sách phát triển kinh tế xã hội, các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm quốc gia, các chương trình khoa học công nghệ, tình hình kinh tế xã hội và các thông tin cần thiết khác

	1. 
	Website của Cơ quan đại diện Liên hiệp Quốc và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam
(http://www.un.org.vn)
(http://www.vn.undp.org) 
	Website của Cơ quan đại diện Liên hiệp quốc và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc có nhiều báo cáo phân tích về tình hình kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, bình đẳng giới và nhóm yếu thế, môi trường, tình hình thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người của Việt Nam… Website có hai ngôn ngữ Anh - Việt.  

	1. 
	Ngân hàng Thế giới
(http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam)
	Website của Ngân hàng Thế giới có các thông tin, nghiên cứu về tình hình kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam. Website có nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt

	1. 
	Tổng cục Thống kê
(https://www.gso.gov.vn)
	Trang thông tin của Tổng cục có đăng tải các số liệu thống kê của các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế quốc dân, số liệu về dân cư tại các địa phương, trang thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt.

	1. 
	Bộ Tài chính
(http://www.mof.gov.vn) 
	Trang thông tin của Bộ Tài chính có các số liệu thống kê tài chính như chi tiêu NSNN, nợ nước ngoài, bảo hiểm, các quy định pháp luật và TTHC liên quan đến ngành tài chính, trang thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(http://www.mpi.gov.vn)
	Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cổng thông tin quốc gia về giám sát, đánh giá đầu tư, có các thông tin, số liệu và chỉ tiêu kinh tế-xã hội, số liệu thống kê về đăng ký doanh nghiệp, số liệu đầu tư trực tiếp nước ngoài, báo cáo Mục tiêu thiên niên kỷ, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Bộ Công Thương
(http://www.moit.gov.vn)  
	Cổng thông tin điện tử Bộ Công thương có số liệu thống kê về thương mại, doanh nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp, nông lâm thủy sản, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, số liệu thống kê nước ngoài, có các báo cáo tổng hợp của ngành, thống kê về nhượng quyền thương mại, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
http://www.mard.gov.vn/
	Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có các báo cáo thống kê theo tháng, cơ sở dữ liệu về thống kê - thông tin an ninh lương thực, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt 

	1. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
http://moet.gov.vn/
	Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo có số liệu thống kê về giáo dục mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp và đại học

	1. 
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
http://www.molisa.gov.vn/
	Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có các thông tin về lao động, chính sách xã hội, có cơ sở dữ liệu kinh tế-xã hội tổng hợp, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
http://monre.gov.vn/wps/portal/
	Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường có các thống kê ngành tài nguyên môi trường, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Trung tâm WTO (http://trungtamwto.vn)
	Trang tin về hội nhập kinh tế quốc tế của Trung tâm WTO - VCCI có số liệu thống kê về phát triển kinh tế quốc tế bằng tiếng Anh

	1. 
	Hải quan Việt Nam
(http://www.customs.gov.vn)
	Trang thông tin của Tổng cục Hải quan có các dữ liệu về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam qua các năm, trang thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình
(http://www.gopfp.gov.vn)
	Trang tin của Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình có các số liệu về dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, trang thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (http://thutuchanhchinh.vn)
	Trang thông tin của Cục Kiểm soát TTHC có cơ sở dữ liệu TTHC của Việt Nam, phương pháp rà soát, ĐGTĐ, kiểm soát TTHC. 

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
http://www.bvhttdl.gov.vn/
	Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chỉ tiêu, số liệu thống kê cơ bản ngành văn hóa, thể thao và du lịch qua các năm

	1. 
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
http://www.sbv.gov.vn/
	Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến lĩnh vực ngân hàng như cán cân thanh toán quốc tế, hoạt động thanh toán, hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng, dư nợ tín dụng kinh tế, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Uỷ ban Dân tộc
http://www.cema.gov.vn/
	Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc có dữ liệu về 54 dân tộc Việt Nam, cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Bộ Tư pháp
(http://www.moj.gov.vn)
	Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp có các số liệu thống kê liên quan đến tư pháp như thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; trợ giúp pháp lý; bổ trợ tư pháp, xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL, phổ biến giáo dục pháp luật, nuôi con nuôi..., cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Cổng thông tin có hai ngôn ngữ Anh - Việt

	1. 
	Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam
(luatvietnam.vn)
Hoặc 
Thư viện pháp luật 
(thuvienphapluat.vn)
	Cơ sở dữ liệu các VBQPPL Việt Nam (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) từ năm 1945 trở lại đây. Hệ thống này có tính phí sử dụng. Các văn bản có thể tra cứu được hiệu lực của văn bản và các thuộc tính khác như mối quanhệ tham chiếu… 



